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I. TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 02 (theo tin của TT DBKTTVTW): 
Sáng 13/7, khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Đến chiều ngày 14/7, sau khi di chuyển vào phía Nam quần đảo Hoàng Sa vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h00 ngày 15/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 2 (tên quốc tế Talas).

Hồi 07h00 ngày 16/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.
Trong sáng ngày 17/7, trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 14/7 đến 19h00 ngày 15/7, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, rải rác có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Yên Bái (Yên Bái)
	54 mm
	
	Chư Prông  (Gia Lai)
	66 mm

	Hà Nam (Hà Nam)
	54 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận) 
	47 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	61 mm
	
	Bạc Liêu (Bạc Liêu)
	44 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 15/7 đến 07h00 ngày 16/7, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, rải rác một số khu vực có mưa từ 20-40mm, riêng tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) có lượng mưa 104 mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 13/7 đến 19h00 ngày 15/7, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-110mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	220 mm
	
	Sa Thầy (Kon Tum)
	128 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	130 mm
	
	Giao Thủy (Quảng Nam)
	135 mm

	Ea Súp (Đắc Lắc)
	149 mm 
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	123 mm


Dự báo: Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

3. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất:

Từ ngày 17-19/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-3m, lúc 01h00 ngày 16/7 (mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +5,02m) trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ2, tại Phú Thọ ở mức BĐ1; trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; trên sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã và sông Cả còn dưới mức BĐ1.

Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 02 
1. Trung ương:

- Sáng ngày 15/7, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã tổ chức cuộc họp khẩn để ứng phó khi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có các công điện số 18/CĐ-TW hồi 18 giờ 30 ngày 14/7/2017 và số 19/CĐ-TW hồi 16 giờ 00 ngày 15/7/2017 chỉ đạo các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với bão số 02.
- Bộ Công an, Bộ Công thương (Tập đoàn điện lực), Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt) đã có công điện và tổ chức các đoàn công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão. 
- Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát tình hình, cung cấp các bản tin về bão để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, địa phương để chủ động ứng phó; 

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của ATNĐ và mưa, lũ và tình hình thiên tai để nhân dân biết, chủ động ứng phó phù hợp.

2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến của bão. Trong ngày các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, đã ban hành công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão.
- Tất cả các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với Bộ đội biên phòng thông tin, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

- Rà soát kế hoạch sơ tán, di dời dân để sẵn sàng triển khai thực hiện.

- Thành lập các đoàn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các địa phương trong đó đặc biệt đối với các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu và các khu vực dân cưu ven sông, ven biển, thấp trũng, đô thị ngập lụt,... 
IV. CÔNG TÁC KIỂM ĐẾM TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh số 240/BC-CQTT ngày 16/7/2017 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TCKN Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h00 ngày 16/7/2017, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa  đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 65.755 phương tiện/263.503 người và 2.938 lồng bè, lều, chòi NTTS/4.841 người biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão số 02 để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm, cụ thể như sau:

+ Hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa: 133 tàu/1.172 người

+ Hoạt động, neo đậu ở khu vực từ 16 độ đến 20 độ vĩ Bắc; phía Tây 111,5 độ kinh Đông: 29.397 tàu/111.278 người, trong đó đang hoạt động trên biển: 4.393 tàu/29.243 người);

+ Hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 36.225 tàu/151.053 người

+ Có 7.098 lồng bè, lều, chòi nuôi trồng thủy sản/8.885 người (Quảng Ninh 1.082 lồng, bè/2.340 người, Hải Phòng 744 lồng bè, lều, chòi/1.225 người; Thái Bình 4.160 chòi/4.044 người, Ninh Bình 196 chòi/154 người; Nam Định 887 lều chòi/978 người;
+ Đến nay chưa có thông tin về tàu thuyền bị thiệt hại do bão số 02.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 07h00 ngày 16/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	15/7
	475,00
	372,10
	404
	401
	475,0

	
	7h
	16/7
	474,98
	371,70
	323,0
	319,9
	

	Huội Quảng
	7h
	15/7
	369,98
	200,60
	460,50
	460,20
	370,0

	
	7h
	16/7
	369,88
	201,33
	461,70
	461,40
	

	Lai Châu
	7h
	15/7
	294,85
	206,25
	2.776
	2.776
	295,0

	
	7h
	16/7
	294,58
	205,18
	2.071
	2.071
	

	Sơn La
	7h
	15/7
	200,64
	118,51
	5.373
	3.151
	200

	
	7h
	16/7
	201,29
	118,45
	4.364
	3.114
	

	Hòa Bình
	7h
	15/7
	102,58
	12,33
	3.880
	870
	105,0

	
	7h
	16/7
	103,43
	11,84
	4.030
	660
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/7
	107,35
	53,90
	1.349
	1.764
	105,2

	
	5h
	16/7
	106,57
	53,85
	1.175
	1.757
	

	Thác Bà
	7h
	15/7
	52,61
	20,86
	507
	0
	56,0

	
	5h
	16/7
	52,76
	20,83
	536
	0
	


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 

Hiện hồ Tuyên Quang đang mở 02 cửa xả đáy; hồ Lai Châu đang mở 03 cửa xả tràn; hồ Bản Chát và Huội Quảng đang mở 01 cửa xả tràn.
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: Hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 55-65% (riêng tại Thanh Hóa các hồ đạt trung bình 35%), ở khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 60-70% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 
Hiện các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý bố trí trực 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn.

Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: hồ Núi Cốc vận hành xả với lưu lượng 100 m3/s (từ 13h00 ngày 14/7/2017).

VI. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI
Tổng cục Thủy lợi đã chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi trực thuộc và các địa phương chủ động triển khai các giải pháp tiêu nước đệm, cụ thể như sau:

- Hệ thống các công trình thủy lợi sông Nhuệ: Đang mở cống tiêu tự chảy tối đa. Mực nước trong nội đồng thấp, chưa phải vận hành trạm bơm tiêu.

- Hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Nam Hà: Đã tranh thủ mở tối đa các công tiêu và kết hợp bơm vận hành 16 tổ máy bơm tiêu (Hữu Bị: 2 máy, Cốc Thành 3 máy, Quỹ Độ 3 máy, Cổ Đam 5 máy, Vĩnh Trị 1: 3 máy). Mực nước trong nội đồng hiện đang ở mực thấp.

- Hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải: Đang tranh thủ mở cống Cầu Xe, An Thổ để tiêu nước đệm hạ thấp mực nước trong hệ thống. Mực nước đang xấp xỉ ở mức khống chế theo quy trình, đang tranh thủ mở cống Cầu Xe, An Thổ để tiêu nước đệm hạ thấp mực nước trong hệ thống. 

- Hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Đuống: Đang vận hành tiêu 25 trạm bơm với tổng số 116 tổ máy bơm trên toàn hệ thống, đồng thời tranh tủ mở tối đa các cống để tiêu nước trong hệ thống. Mực nước trong hệ thống đang ở mức thấp. Hệ thống Nam Đuống vận hành 8 trạm bơm, với tổng số 43 máy bơm. Đã gieo cấy đạt khoảng 70% diện tích ( 24.500ha/35.000ha)

- Tổng số trạm bơm các tỉnh trong khu vực đang vận hành tiêu nước đệm là 145 trạm/411 máy (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

VII. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU:

Theo báo cáo của Vụ Quản lý Đê điều, trong khu vực ảnh hưởng của bão tình hình đê điều như sau:

a) Trọng điểm:
Tổng số có 27 trọng điểm trên các tuyến đê biển, đê cửa sông: đê biển Hà Nam (Quảng Ninh - 4); đê biển II (Hải Phòng - 01); đê biển 5 (Thái Bình - 13); đê biển  Nghĩa Hưng, Hải Hậu (Nam Định - 7); đê biển Bình Minh II, Bình Minh III (Ninh Bình - 2). 

Các địa phương đã xây dựng và sẵn sàng phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu.

b) Các công trình đang thi công: 

Tổng số có 21 công trình đang thi công (Hải Phòng: 01; Thái Bình: 12; Nam Định: 07; Thanh Hóa: 01).

Các địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị và sẵn sàng phương án xử lý khi có tình huống có thể gây mất an toàn đê.

VIII. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt tính đến ngày 15/7, tình hình sản xuất tại các khu vực như sau:

(Đơn vị tính: ha)

	TT
	Khu vực
	Lúa
	Rau màu

	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Nguy cơ ngập úng
	

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	546.058
	468.946
	21.500
	44.235

	2
	Trung du và miền núi phía Bắc
	201.236
	149.408
	4.200
	11.190

	3
	Bắc Trung Bộ
	330.374
	330.243
	10.000
	76.500

	Tổng cộng
	1.077.668
	948.597
	35.700
	131.925


IX. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Bão số 02 có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vào đêm ngày 16/7 và sáng sớm ngày 17/7, sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Văn phòng thường trực xin đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm, cấp bách cần triển khai như sau: 
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để triển khai việc thông báo kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hoàn thành các công việc trên trước 17h00 ngày 16/7/2017. Chủ động việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
2. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh (vùng tâm bão dự báo đi qua) quyết liệt triển khai sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn tuyệt đối; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch hoàn thành trước 17h00 ngày 16/7/2017.
3. Rút kinh nghiệm trong cơn bão số 01/2016, cần theo dõi sát sao về diễn biến, đặc biệt là cường độ bão để có phương án xử lý kịp thời. Đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện để phục vụ việc tiêu úng được kịp thời.

4. Tăng cường công tác thông tin cảnh báo và sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều hạ du các hồ chứa khi có lệnh xả lũ, đặc biệt khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình sau nhiều năm chưa vận hành xả lũ.

5. Sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn để xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão và phổ biến các kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ theo tài liệu được cung cấp từ Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
7. Thực hiện nghiêm túc các Công điện số 18/CĐ-TW ngày 14/7, số 19/CĐ-TW hồi ngày 15/7 của Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN.

8. Xem xét thành lập các đoàn công tác tiền phương của Ban Chỉ đạo kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các địa phương trọng yếu./. 

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Phụ lục: BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÁC TRẠM BƠM TIÊU
	Địa phương, hệ thống CTTL
	Số trạm bơm bơm 

đang vận hành
	Số máy bơm

đang vận hành

	Hệ thống Bắc Nam Hà
	5
	16

	Phú Thọ
	7
	39

	Vĩnh Phúc
	19
	30

	Hải Dương
	30
	50

	Hưng Yên
	7
	27

	Bắc Ninh
	34
	136

	Ninh Bình
	26
	61

	Hà Nam
	4
	11

	Thanh Hóa
	13
	41

	Cộng
	145
	411
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